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 ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 01/2016/Qð-UBND         Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 01 năm 2016 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc quy ñịnh về hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh 

xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2010/Nð-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy ñịnh 
về tổ chức, hoạt ñộng và quản lý Hội;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 14/2014/Qð-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ 
tướng Chính phủ về hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội của Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;  

Căn cứ Thông tư  số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính ban 
hành hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội 
của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; 

Theo ñề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình 
Dương tại Tờ trình số 170/TTr-LHH ngày 17/12/2015,   

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về hoạt ñộng tư vấn, phản 
biện và giám ñịnh xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình 
Dương. 

ðiều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc, Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
ðã ký: Trần Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ðỊNH 
Về hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội của  

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  01/2016/Qð-UBND  

 ngày 13 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương) 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Quy ñịnh này quy ñịnh các hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội 
của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

2. Quy ñịnh này ñược áp dụng ñối với cơ quan thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản 
biện và giám ñịnh xã hội; cơ quan ñặt yêu cầu; cơ quan ñược tư vấn, phản biện và 
giám ñịnh xã hội và các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện tư vấn, 
phản biện và giám ñịnh xã hội trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

a) ðối tượng thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội theo quy 
ñịnh này là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương (sau ñây gọi tắt 
là Liên hiệp hội);   

b) ðối tượng ñặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội cho Liên hiệp 
hội là Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, các ñoàn thể, các hội, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là các cơ quan) và các doanh nghiệp. Trong 
trường hợp cần thiết, Liên hiệp hội chủ ñộng ñề xuất thực hiện tư vấn, phản biện và 
giám ñịnh xã hội ñối với các nhiệm vụ quan trọng. 

c) ðối tượng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội là các chương trình, dự án, 
ñề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và ñào tạo, khoa học và 
công nghệ, môi trường, chính sách xây dựng và phát triển ñội ngũ trí thức (gọi chung 
là ðề án) có tính chất phức tạp, ưu tiên, trọng ñiểm hoặc ña ngành do các cơ quan xây 
dựng thực hiện bao gồm: 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thị xã, thành 
phố; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của tỉnh; 

- Các dự án ñầu tư xây dựng công trình nhóm B, nhóm C (theo quy ñịnh tại 
Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ);  
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- Dự án ñầu tư xây dựng công trình có quy mô sử dụng ñất từ 50 ha trở lên và 
các dự án có ảnh hưởng từ 200 hộ dân trở lên; 

- Các chính sách, chương trình, dự án, ñề án phát triển kinh tế - xã hội, liên quan 
ñến giáo dục và ñào tạo, khoa học và công nghệ, môi trường, xây dựng và phát triển 
ñội ngũ trí thức; 

 3. ðối với các ñề án do các cơ quan Trung ương quyết ñịnh triển khai trên ñịa 
bàn tỉnh, khi xét thấy cần thiết thì Liên hiệp hội tỉnh phối hợp với các cơ quan liên 
quan ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan Trung ương có thẩm quyền giải 
quyết những vấn ñề có liên quan phát hiện trong quá trình triển khai thực hiện trên ñịa 
bàn tỉnh. 

 4. ðề xuất tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội. 

Các dự án, chính sách, quy hoạch khác không thuộc Khoản 1, Khoản 2 của 
ðiều này xét thấy có ảnh hưởng lớn, phức tạp liên quan ñến phát triển kinh tế - xã hội, 
an sinh xã hội trên ñịa bàn tỉnh, Liên hiệp hội có thể ñề xuất các cấp có thẩm quyền ñể 
tổ chức tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội các ñề án. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

1. Tư vấn là hoạt ñộng cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu cùng 
với sự phân tích, ñánh giá, kiến nghị cho cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền. 

2. Phản biện là hoạt ñộng ñưa ra nhận xét, ñánh giá, phê bình và các khuyến 
nghị về sự phù hợp của nội dung ñề án với mục tiêu và các ñiều kiện ñã quy ñịnh hoặc 
thực trạng ñặt ra. 

3. Giám ñịnh là hoạt ñộng xác ñịnh tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi 
của ñề án hoặc một vấn ñề, một sự việc cụ thể. 

ðiều 3. Mục ñích, yêu cầu của hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã 
hội  

1. Mục ñích: 

Hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội của Liên hiệp hội tỉnh nhằm 
mục ñích cung cấp cho các cơ quan ñặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội 
thêm cơ sở luận cứ khoa học, ñộc lập khách quan trong việc ñề xuất xây dựng, thẩm 
ñịnh, phê duyệt hoặc thực hiện ñề án. 

Nâng cao vai trò, năng lực của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trong 
việc tham gia góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở ñịa phương. 
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2. Yêu cầu: 

a) Hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội phải ñảm bảo tính khách 
quan, khoa học và có tính chuyên môn cao. Các ý kiến phân tích, ñánh giá, kiến nghị 
phải có nội dung xác ñáng, rõ ràng, dựa trên các dữ liệu ñã ñược kiểm chứng. 

b) Sau khi ñược yêu cầu và thực hiện tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội, 
Liên hiệp hội phải ñảm bảo về tiến ñộ và thời gian thực hiện, không làm ảnh hưởng 
ñến ñơn vị ñược tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội về tiến ñộ xây dựng ñề án, 
thẩm ñịnh, phê duyệt. 

c) Liên hiệp hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm ñịnh ñề án, gửi kết quả tư 
vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội ñến cơ quan thẩm ñịnh ñề án trước khi tổ chức 
thẩm ñịnh. 

d) Có thái ñộ xây dựng, không phản bác loại bỏ. 

e) Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội. 

ðiều 4. Tính chất của hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội 

 1. Hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội của Liên hiệp hội là hoạt 
ñộng ñộc lập, khách quan, không vì lợi nhuận, không là hoạt ñộng nghề nghiệp, mà là 
sự thể hiện trách nhiệm của ñội ngũ trí thức tham gia ñóng góp trí tuệ vào các hoạt 
ñộng chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, xây dựng phát triển 
ñội ngũ trí thức của tỉnh. 

 2. Hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội của Liên hiệp hội không 
thay thế việc tư vấn, thẩm ñịnh, giám ñịnh của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 
các tổ chức tư vấn hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 5. Các mức ñộ tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội 

Việc tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội của Liên hiệp hội ñược tiến hành ở 
các mức ñộ khác nhau, từ ñơn giản ñến phức tạp, bao gồm: 

 1. Chia sẻ thông tin tham khảo về nội dung hoặc phương pháp tiếp cận, nguồn 
tư liệu, nguồn chuyên gia hoặc các nguồn khác. 

 2. Phân tích, ñánh giá, ñưa ra các ý kiến nhận xét, bình luận hoặc kiến nghị 
hướng nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện hoặc bổ sung, sửa ñổi từng 
phần hoặc toàn bộ một ñề án ñang ñược chuẩn bị hoặc ñang ñược thực thi. 

 3. Phân tích, ñánh giá, nghiên cứu toàn diện và ñưa ra kiến nghị cụ thể về giải 
pháp hoặc phương án bổ sung, sửa ñổi hoặc thay thế từng phần hoặc toàn bộ một ñề 
án. 
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Chương II 
QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 6. Hình thức thực hiện tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội 

Hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội của Liên hiệp hội ñược thực 
hiện theo các hình thức sau: 

 1. Các cơ quan, tổ chức yêu cầu Liên hiệp hội tư vấn, phản biện và giám ñịnh 
xã hội ñối với các ñề án thuộc thẩm quyền phê duyệt, hoặc các ñề án do ñơn vị chủ trì 
soạn thảo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Liên hiệp hội chủ ñộng ñề xuất với các cơ quan, tổ chức các ñề án cần tư vấn, 
phản biện và giám ñịnh xã hội. 

ðiều 7. Nội dung tổ chức thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám 
ñịnh xã hội. 

 1. Nội dung chính của tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội 

a) Tính cấp thiết, cơ sở pháp lý, khoa học của ñề án; 

b) Những mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể; 

c) Các thông tin trong nước, ngoài nước liên quan có so sánh ñối chiếu; 

d) Các nhiệm vụ và giải pháp; 

e) Các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện; 

g) Hiệu quả kinh tế xã hội; 

h) Các tác ñộng khác của ñề án; 

i) Dự báo các rủi ro (nếu có) và nguyên nhân; 

k) Phân tích các yếu tố ñiều kiện (khách quan, chủ quan) tác ñộng ñến kết quả 
thực hiện ñề án; 

l) ðánh giá mức ñộ thành công, chưa thành công; 

m) Xác ñịnh các nguyên nhân thành công, chưa thành công; 

n) Kiến nghị, ñề xuất. 

 2. Trường hợp Liên hiệp hội chủ ñộng ñề xuất việc tư vấn, phản biện và giám 
ñịnh xã hội thì phải xác ñịnh phạm vi và nội dung công việc cần thiết phải tư vấn, 
phản biện và giám ñịnh xã hội; ñồng thời, gửi ñến các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Khi ñược các cơ quan, tổ chức chấp thuận, việc tổ chức thực hiện ñược tiến 
hành theo nội dung tại Khoản 1 ðiều này. 

 3. Trường hợp các cơ quan, tổ chức không ñặt yêu cầu hoặc không chấp thuận 
nhưng Liên hiệp hội nhận thấy sự cần thiết phải thực hiện tư vấn, phản biện và giám 
ñịnh xã hội thì Liên hiệp hội chủ ñộng báo cáo, xin ý kiến chỉ ñạo của UBND tỉnh. 
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ðiều 8. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội 

Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội của tổ chức Liên 
hiệp hội thực hiện theo hợp ñồng và những quy ñịnh pháp luật hiện hành khác có liên 
quan. 

ðiều 9. Trình tự tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội 

Căn cứ vào ñối tượng, nội dung ñặt yêu cầu ñể xác ñịnh trình tự tổ chức thực 
hiện tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội ñối với từng trường hợp cụ thể cho phù 
hợp, bao gồm các bước cơ bản sau: 

1) ðơn vị ñược tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội có trách nhiệm cung cấp 
các tài liệu, nội dung có liên quan ñể Liên hiệp hội nghiên cứu sơ bộ, xây dựng, thống 
nhất nội dung, tiến ñộ, kinh phí và các vấn ñề liên quan thực hiện công việc tư vấn, 
phản biện và giám ñịnh xã hội; 

2) Huy ñộng, lựa chọn nhóm chuyên gia; tổ chức, triển khai, theo dõi, ñôn ñốc, 
kiểm tra công việc tư vấn phản biện và giám ñịnh xã hội; 

3) Tổ chức các hội nghị, hội thảo ñể góp ý, bổ sung, hoàn thiện kết quả tư vấn 
phản biện và giám ñịnh xã hội; 

4) Bàn giao kết quả cho ñơn vị, tổ chức ñặt yêu cầu và làm thủ tục thanh lý. 

Chương III 

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH 

ðiều 10. ðối với các ñề án do Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
tỉnh chỉ ñịnh hoặc do Liên hiệp hội ñề xuất ñược chấp nhận thực hiện tư vấn, phản 
biện và giám ñịnh xã hội sử dụng ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo phân cấp và 
theo kế hoạch ñã ñược phê duyệt. 

ðiều 11. ðối với các ñề án do các cơ quan, tổ chức yêu cầu (hoặc chấp thuận) 
thực hiện tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội, kinh phí thực hiện tư vấn, phản biện 
và giám ñịnh xã hội do hai bên thỏa thuận, phù hợp với quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 12. Hàng năm Liên hiệp hội lập dự trù kinh phí phản biện gửi Sở Tài 
chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội cho 
Liên hiệp hội chủ ñộng tổ chức thực hiện. 

Việc lập dự toán, cấp phát kinh phí và quyết toán kinh phí cho hoạt ñộng tư vấn, 

phản biện và giám ñịnh xã hội thực hiện theo quy ñịnh của Bộ Tài chính về việc hướng 

dẫn cơ chế tài chính cho hoạt ñộng tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội và các quy 

ñịnh hiện hành khác. 
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Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 13. Trách nhiệm của các cơ quan ñặt yêu cầu tư vấn, phản biện và 
giám ñịnh xã hội 

1. Chủ ñộng ñặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội với Liên hiệp 
hội. 

2. Cung cấp ñầy ñủ, kịp thời những thông tin, tư liệu liên quan, bảo ñảm các 
ñiều kiện thuận lợi về kinh phí theo quy ñịnh và cơ sở vật chất (nếu có) cho Liên hiệp 
hội thực hiện nhiệm vụ. 

3. Nghiên cứu bổ sung các kiến nghị nêu trong văn bản tư vấn, phản biện và 
giám ñịnh xã hội của Liên hiệp hội. Văn bản tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội của 
Liên hiệp hội ñược tập hợp trong hồ sơ ñề án gửi trình các cấp có thẩm quyền. 

ðiều 14. Trách nhiệm của Liên hiệp hội khi thực hiện tư vấn, phản biện và 
giám ñịnh xã hội 

1. Tổ chức triển khai tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội khi có yêu cầu. Có 
biện pháp thích hợp ñể tập hợp các chuyên gia ñầu ngành, các chuyên gia giỏi ở các 
hội thành viên và các tổ chức khác ở trong và ngoài tỉnh ñể thực hiện nhiệm vụ tư vấn, 
phản biện và giám ñịnh xã hội ñạt kết quả tốt. 

2. Tổ chức hệ thống thông tin, phổ biến các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ phục 
vụ tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội trong toàn Liên hiệp hội; xây dựng cơ sở dữ 
liệu về các văn bản pháp quy, các chính sách, quy hoạch của tỉnh; cung cấp thông tin 
có trong cơ sở dữ liệu khi có yêu cầu. 

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các chuyên gia trong và ngoài hệ thống Liên hiệp 
hội. Lựa chọn và giới thiệu các chuyên gia có ñủ năng lực và trình ñộ cho từng ñề án 
tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội. 

4. Hỗ trợ việc ñào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám 
ñịnh xã hội cho cán bộ, chuyên gia của các Hội thành viên. 

5. Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Văn phòng Tỉnh ủy, 
Văn phòng UBND tỉnh ñề xuất các chương trình, kế hoạch thuộc ñối tượng cần tư 
vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội, xin chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết 
ñịnh làm cơ sở ñể Liên hiệp hội thực hiện. 

6. Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội; 
quản lý, bảo mật các hồ sơ, tài liệu và tư liệu theo quy ñịnh của pháp luật của ñề án 
ñược cung cấp, bảo quản các phương tiện kỹ thuật (nếu ñược giao sử dụng) và hoàn 
trả sau khi hoàn thành nhiệm vụ ñược yêu cầu. 
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7. ðịnh kỳ hàng năm tổ chức ñánh giá, rút kinh nghiệm hoạt ñộng tư vấn, phản 
biện và giám ñịnh xã hội của Liên hiệp hội, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ðiều 15. Trách nhiệm của các tổ chức hội thành viên Liên hiệp hội 

1. Tổ chức thực hiện tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội khi ñược Liên hiệp 
hội phân công. 

2. Lựa chọn và giới thiệu chuyên gia, cung cấp thông tin trong phạm vi khả 
năng của mình (khi ñược yêu cầu) ñể hỗ trợ công tác tư vấn, phản biện và giám ñịnh 
xã hội của Liên hiệp hội. 

ðiều 16. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

1. Phối hợp với Liên hiệp hội ñể xác ñịnh, lựa chọn và ñề xuất những ñối tượng 
cần thiết phải ñược tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội. 

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư phối hợp với Liên hiệp hội xác ñịnh các ñối tượng 
cần tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội hàng năm hoặc ñột xuất trên ñịa bàn tỉnh 
theo yêu cầu công việc. 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí 
cho Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội ñược cấp 
có thẩm quyền giao hàng năm. 

4. ðối với các ñề án không nằm trong danh mục ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê 
duyệt nếu ñơn vị có nhu cầu tư vấn, phản biện và giám ñịnh xã hội thì liên hệ trực tiếp 
với Liên hiệp hội và thực hiện theo nguồn kinh phí ñược phân cấp. 

ðiều 17. Tổ chức thực hiện 

Liên hiệp hội, các sở, ban, ngành, ñoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện quy ñịnh này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo về Ủy 
ban nhân dân tỉnh (thông qua Liên hiệp hội tỉnh) ñể xem xét giải quyết./.  

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
ðã ký: Trần Thanh Liêm 
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